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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 

TỈNH CÀ MAU 
 

Bản án số: 63/2019/DS-ST 

Ngày 26-6-2019 

V/v tranh chấp “Bồi thường danh dự, 

nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI,TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Minh Luân. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Hồ Quang Minh. 

2. Ông Nguyễn Việt Thắng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Văn Bổng – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Trần Văn Thời. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời tham gia phiên tòa: 

Bà Võ Hồng Luyến -  Kiểm sát viên. 

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Trần Văn 

Thời, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 10/2019/TLST-DS ngày 

14/01/2019 về tranh chấp “Bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85/2019/QĐST- DS ngày 03 tháng 4 năm 

2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 92/2019/QĐST-DS ngày 23 tháng 4 năm 2019; 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử bổ sung số 186/2019/QĐST- DS ngày 07 tháng 6 năm 

2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Văn H , sinh năm: 1959 (chết). 

Bà Trần Thị B, sinh năm 1961(có mặt). 

Địa chỉ: Ấp T, xã P, huyện T, tỉnh Cà Mau 

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Trần Văn H: Bà Trần Thị B, 

sinh năm 1961(có mặt). 

Địa chỉ: Ấp T, xã P, huyện T, tỉnh Cà Mau 

2. Bị đơn: Bà Tô Thị T, sinh năm: 1962(có mặt). 

Địa chỉ: Ấp T, xã P, huyện T, tỉnh Cà Mau 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 28 tháng 12 năm 2019 và các lời khai tại tòa nguyên 

đơn bà Trần Thị B trình bày:  
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Ngày 21 tháng 9 năm 2018 bà Tô Thị T vu khống ông Trần Văn H, bà Trần 

Thị B, bà T chửi ông H bửa xuồng của bà T và cho rằng gia đình ông lấy tiền xương 

máu của ông M, ông M bị tai nạn giao thông chết (ông M là em ruột của ông H). Sự 

việc bà T chửi vợ chồng ông H có nhiều người biết. Ông H bà B nhiều lần giải thích 

cho bà T biết là ông H không có bửa xuồng của bà T và không có lấy tiền xương máu 

của ông M, các khoảng tiền của ông M do bà Trần Thị Đào (chị ruột của ông M) 

nhận cụ thể như: tiền ông M gởi cho bạn 10 chỉ vàng (khoảng 34 triệu), tiền mấy 

ngày lương của ông M làm trước khi chết, nhưng bà T vẫn chửi và nhiều lần xúc 

phạm đến gia đình bà B. Sự việc quá bức xúc nên ngày 24 tháng 9 năm 2018 ông H, 

bà B có đơn yêu cầu gởi đến ban hòa giải ấp Tân Lợi yêu cầu giải quyết buộc bà Tô 

Thị T nhận sai với ông H, bà B. Tại buổi hòa giải ngày 26 tháng 9 năm 2018 bà T 

không nhận sai mà còn khẳng định ông H bửa xuồng của bà T và ông H lấy tiền 

xương máu của ông M. Sự việc làm cho mọi người hiểu nhầm, làm ảnh hưởng xấu 

đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của gia đình nên ông H, bà B yêu cầu Tòa án nhân 

dân huyện Trần Văn Thời giải quyết buộc bà Tô Thị T bồi thường danh dự, nhân 

phẩm, uy tín bị xâm phạm với số tiền 13.900.000 đồng.  

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa bị đơn bà Tô Thị T 

trình bày:  

Bà T thừa nhận nội dung khởi kiện của ông Trần Văn H, bà Trần Thị B nêu là 

đúng. Bà có nói ông H bửa xuồng của bà và gia đình ông H lấy tiền xương máu của 

ông Trần Văn M, nhưng bà T không đồng ý theo yêu cầu của ông Trần Văn H, bà 

Trần Thị B là vì bà nói đúng. Nguyên nhân mâu thuẫn giữa bà với ông H là do 

khoảng năm 2010 bà có thuê đất của ông M và sau đó bà cố đất ông M canh tác, ông 

H qua trồng cây trên đất bà cố của ông M dẫn đến mâu thuẫn. Ngoài ra năm 2018 

chiếc xuồng bê ca của bà T đậu dưới vuông, ông H xuống bửa xuồng của bà. Đối với 

việc bà nói gia đình ông H lấy tiền xương máu của ông Trần Văn M là bà nghe vợ 

ông M là bà Võ Kim C nói lại cho bà biết (ông M bị tai nan giao thông chết năm 

2018) tiền bên gây tai nạn bồi thường cho ông M bên ông H nhận, tiền lúc ông M còn 

sống có gởi cho bạn 10 chỉ vàng (khoảng 34 triệu) ông H cũng nhận, tiền 01 tháng 

lương khoảng 12.000.000 đồng của ông M làm trước khi chết vợ chồng ông H cũng 

nhận mà không đưa lại cho vợ ông M.  

Bà Tô Thị T xác định bà nói đúng sự thật nên không đồng ý bồi thường danh 

dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho ông H và bà B số tiền 13.900.000 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự: 

Vụ án từ khi thụ lý đến xét xử, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, những người tham gia 

tố tụng đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Về nội dung đề nghị 

chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. Buộc bị đơn bồi thường danh dự, nhân 

phẩm, uy tín bị xâm phạm cho nguyên đơn 03 tháng lương.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 



 3 

[1] Xét về thủ tục tố tụng: Bị đơn có nơi cư trú tại huyện Trần Văn Thời, 

nguyên đơn khởi kiện bị đơn về việc tranh chấp “Bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy 

tín bị xâm phạm” nên Toà án nhân dân huyện Trần Văn Thời thụ lý giải quyết là 

đúng theo quy định tại Điều 26 và 35 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Trong quá trình Tòa án thụ lý vụ án nguyên đơn là ông Trần Văn H bị tai nạn 

giao thông đã chết. Tòa án đã đưa vợ và các con của ông H tham gia tố tụng với tư 

cách là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng. Tại biên bản lấy lời khai của đương sự 

ngày 02 tháng 5 năm 2019 anh Trần Văn T, anh Trần Văn T, anh Trần Vũ L, anh 

Trần Văn Đ, chị Trần Thị Như Y, chị Trần Thị Ngọc N từ chối tham gia tố tụng; tại 

biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 12 tháng 6 năm 2019 anh Trần Văn Vũ L từ 

chối tham gia tố tụng nên Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời tiến hành xét xử vụ 

án theo quy định. 

[2] Xét về nội dung tranh chấp: Nguyên đơn cho rằng bị đơn đã vu khống 

nguyên đơn là ông H bửa xuồng của bà T và cho rằng gia đình ông lấy tiền xương máu 

của ông M và bà T chửi vợ chồng ông H có nhiều người biết. Sự việc làm cho mọi 

người hiểu nhầm, làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nguyên đơn 

nên yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn bà Tô Thị T bồi thường danh dự, nhân 

phẩm, uy tín bị xâm phạm cho nguyên đơn số tiền 13.900.000 đồng. Bà Tô Thị T thừa 

nhận bà có nói ông H bửa xuồng của bà và gia đình ông H lấy tiền xương máu của ông 

Trần Văn M. Bà T xác định là bà nói đúng nên không đồng ý bồi thường danh dự, 

nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho nguyên đơn số tiền 13.900.000 đồng. 

Hội đồng xét xử xét thấy, trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên 

tòa bị đơn bà Tô Thị T thừa nhận bà có nói ông H bửa xuồng của bà và gia đình ông 

H lấy tiền xương máu của ông Trần Văn M. Bà T cũng xác định bà không nhìn thấy 

ông H bửa xuồng của bà và bà T nói gia đình ông H lấy tiền xương máu của ông Trần 

Văn M là bà nghe bà Võ Kim C nói lại. Tại phiên tòa bà T cũng thừa nhận bà Đ là 

người lo tổ chức đám cho ông M và là người nhận số tiền lúc ông M còn sống có gởi 

cho bạn 10 chỉ vàng (khoảng 34 triệu); tiền 01 tháng lương và tiền cho thêm khoảng 

12.000.000 đồng. Xét thấy tại biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 21/3/2019 bà 

Trần Thị Đ trình bày: Ông M và bà C sống ly thân khoảng 06 năm nay, bà C về Long 

An sống, ông M đi làm thuê không biết làm thuê ở đâu. Ngày 19/4/2018 ông M bị tai 

nạn giao thông chết, chở về quê. Ông M không có nhà ở nên anh em trong gia đình 

bàn bạc thống nhất mượn nhà ông H, bà B để lo mai táng cho ông M, gia đình không 

có thu tiền phúng điếu. Bà C có về dự đám tang, sau khi chôn ông M thì bà C đi. Lúc 

ông M còn sống có gởi cho em nuôi của ông M 10 chỉ vàng 24k, đám tang ông M em 

nuôi của ông M có đem xuống đưa cho bà Đ 34.000.000 đồng (tương đương 10 chỉ 

vàng 24k). Công ty hỗ trợ 11.794.000 đồng, Bên gây tai nạn bồi thường 10.000.000 

đồng. Tất cả các khoảng tiền bà Đ giữ để lo chi phí đám tang cho ông M. Sau khi 

chôn cất còn dư lại khoảng 30.350.000 đồng, bà Đ giao lại cho ông H để xây mồ mã 

và tiền công thợ cho ông M. Bà Đ xác định ông H, bà B không có hưởng khoảng tiền 

nào của ông M, tiền cúng tuần cho ông M ông H còn tự xuất tiền ra lo. Như vậy 

người trực tiếp lo chi phí đám tang cho ông M là bà Trần Thị Đ, bà Đ nhận các 

khoảng tiền của ông M để lo chi phí mai táng cho ông M và xây mộ cho ông M là 

thực tế và các bên điều thừa nhận. Như phân tích trên nguyên đơn ông Trần Văn H, 
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bà Trần Thị B yêu cầu bị đơn bà Tô Thị T bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín bị 

xâm phạm là có căn cứ. Tuy nhiên nguyên đơn không chứng minh được mức độ thiệt 

hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm do bị đơn gây ra nên cần chấp nhận một 

phần yêu cầu của nguyên đơn như vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận 03 

tháng lương là phù hợp. 

[3] Về án phí: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị đơn phải chịu án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 26, Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 592 Bộ luật dân 

sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn bà Trần Thị B. Buộc 

bị đơn là bà Tô Thị T bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho 

nguyên đơn số tiền là 4.170.000 đồng (Bốn triệu một trăm bảy chục nghìn đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu với số tiền 9.730.000 đồng. 

Kể từ ngày nguyên đơn bà Trần Thị B có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn 

bà Tô Thị T không thi hành xong khoản tiền trên thì phải chịu khoản tiền lãi chậm trả 

tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 468 của Bộ luật 

dân sự. 

Về án phí: Nguyên đơn không phải chịu án phí, bị đơn bà Tô Thị T phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm 300.000 đồng.  

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy đinh tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi h ành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b, 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án 

dân sự”. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Cà Mau; 

- VKSND huyện TVT; 

- Chi cục THA TVT; 

- Đương sự; 

- Lưu. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Võ Minh Luân 
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